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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết :
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy in lưới tự động, máy in tampon, máy 
chụp bàn, máy căng lưới, máy truyền sấy, máy in truyền nhiệt, 
tay cầm máy căng lưới, cốc mực, khay mực, gioăng cốc mực, 
dao gạt cốc mực, máy đo độ sâu, ghá in , jig in các loại ...

4659

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
-Bán buôn vật tư ngành in gồm: Khuôn in, chổi in, dao gạt 
mực, khung in, lưới in, đầu in, bảng in, jig in, giấy in truyền 
nhiệt, bản in truyền nhiệt, lô in truyền nhiệt, đầu in truyền 
nhiệt, bàn in tay, hoa chất phục vụ cho ngành in, cán nhôm, 
mũi in silicon, phim in, dao khuấy mực, lọ đựng dung dịch.

4669(Chính)

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: thiết kế phim

7410

8. Dịch vụ liên quan đến in 1812

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: - Căng lưới, gia công bảng kẽm.

2592

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

11. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ các điều kiện 
theo quy định của pháp luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 027192001612

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

NGUYỄN THU THỦY Nữ
25/08/1992 Kinh Việt Nam

04/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027192001612
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Thanh Sơn, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THU THỦY Nữ

25/08/1992 Kinh Việt Nam

04/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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